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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên NGUYỄN DUY PHÍCH Năm sinh 1979 
Học vị - Chức danh khoa học Thạc sĩ Giới tính nam 
Chức vụ hành chính Quản sinh CMND 272534469 
Tên phòng, ban, bộ môn Khoa Kỹ Thuật Công Trình 
Tên cơ quan công tác Trường Đại học Lạc Hồng 

Địa chỉ cơ quan 
Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, 

Bửu Long, Biên Hòa, 
Đồng Nai 

Tỉnh/TP ĐồngNai 

Điện thoại cố định  Di động 0901777977 

Email chính hungtinjscxd@gmail.com 
Email thay 
thế 

 

II.  QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

TT Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị 

1 2002-2007 Trường Đại học Lạc Hồng 
Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp 

kỹ sư 

2 2010-2013 Trường Đại học Xây Dựng 
Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp 

Thạc sĩ 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

TT Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ Chức vụ 

1 2006- nay Trường Đại học Lạc Hồng 

Số 10, Huỳnh Văn 
Nghệ, Bửu Long, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai 

Quản 
Sinh 

IV. NGOẠI NGỮ (Nhận xét theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành 
thạo) 

TT Ngoại ngữ Đọc Viết Nghe Nói 
1 Tiếng Anh B B B B 

V. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU 

1. Hướng nghiên cứu chính: 

Kết cấu thép, xây dựng công nghiệp  

2. Chủ nhiệm hoặc tham gia đề tài khoa học và công nghệ đã nghiệm thu:  

TT Tên đề tài/dự án Cơ quan tài trợ kinh phí 
Thời gian thực 

hiện 
Vai trò 

1 
Thiết kế khung nhà 
công nghiệp Zamill 

Đại học Lạc Hồng 2007-2008 CN 

2 
Xác định các nhân tố 
ảnh hưởng đến chọn 
thầu thi công xây dựng 

Đại học Lạc Hồng 2010-2011 TV 

3 

Ứng dụng phương pháp 
earned value trong quản 
lý chi phí dự án đầu tư 
xây dựng ở Việt Nam 

Đại học Lạc Hồng 2012-2013 TV 

4 Biện pháp thi công sàn Đại học Lạc Hồng 2013-2014 TV 
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bóng dupbulet 

5 

Ứng dụng Earned 
Value Method Trong 
quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình 
giao.  

Đại học Lạc Hồng 

2014-2015 TV 

6 

Phân tích chuyễn vị  
của tường vây cọc 
barette có chân tường 
tiết diện chữ T 

Đại học Lạc Hồng 2015-2016 TV 

7 

nghiên cứu chiều dài  
hợp lý của tường chắn 
hố đào khi thi công  
hầm 

Đại học Lạc Hồng 2017-2018 TV 

3. Công trình khoa học đã công bố: 

TT 

Tên tác giả 
(ghi đúng thứ tự và in 
đậm tên chủ nhiệm đề 

tài ) 

Tên công trình khoa học 
Tên Tạp chí-Hội 
thảo và thông tin 

xuất bản 

Ghi chú  
(chỉ số IF 
Quartile 
Ranking) 

1. Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế 

1.1     

2. Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc gia 

2.1     

3. Bài báo báo cáo tại hội nghị khoa học quốc gia/quốc tế 

3.1     

4 Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học) 

4.1 
Nguyễn Khánh  

Hùng 
Nguyễn Duy Phích 

Ứng dụng MS Project2003 
trong quản lý dự án xây dựng 

NXB Đại học quốc 
gia TPHCM 

 

4.2 
Nguyễn Khánh  

Hùng 
Nguyễn Duy Phích 

Thiết kế kết cấu thép và công 
trình chịu động đất. 

NXB Đại học quốc 
gia TPHCM 

 

4. Thông tin và các chỉ số Index quốc tế (nếu có) 

Tôi cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác. 

 
Cơ quan 

(Xác nhận và đóng dấu) 

 

Đồng Nai, ngày 01 tháng 5 năm 2022 

Người khai kí tên 

NGUYỄN DUY PHÍCH 

 

 


